
Tiết học
Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

1 Tin học 23M1 Phạm Thị Thúy Giang 2 6,7,8,9 VT4 6,7,8,9 VT4

2 Tin học 23M2 Phạm Thị Thúy Giang 2 6,7,8,9 VT4 1,2,3,4 VT4

3 Tin học 23M3 Võ Ngọc Linh Giang 1 1,2,3,4 VT3 1,2,3,4 VT3 1,2,3,4 VT3 1,2,3,4 VT3

4 Tin học 23A4 Nguyễn Khắc Thiện 1 1,2,3,4 VT2 1,2,3,4 VT2 1,2,3,4 VT2 1,2,3,4 VT2

5 Tin học 23A2 Nguyễn Khắc Thiện 1 6,7,8,9 VT2 6,7,8,9 VT2 6,7,8,9 VT2 6,7,8,9 VT2

6
Rèn luyện NVSP thường 

xuyên 2
23M1 Trần Thị Hải Yến 2 1,2,3,4 E202

7
Rèn luyện NVSP thường 

xuyên 2
23M2 Trần Thị Hải Yến 2 1,2,3,4 E203

8
Rèn luyện NVSP thường 

xuyên 2
23M3 Trần Thị Hải Yến 2 1,2,3,4 E202

9 Nhạc cụ - Nhóm 1 24M1 Lê Thị Kim Lộc 2 1,2,3,4
P.đàn 2 

(B403)
1,2,3,4

10 Nhạc cụ - Nhóm 1 24M2 Lê Thị Kim Lộc 2 6,7,8,9
P.đàn 2 

(B403)
6,7,8,9

P.đàn 2 

(B403)

11 Nhạc cụ - Nhóm 1 24M3 Lê Thị Kim Lộc 2 1,2,3,4
P.đàn 2 

(B403)
6,7,8,9

P.đàn 2 

(B403)

12 Nhạc cụ - Nhóm 1 24M4 Lê Thị Kim Lộc 2 6,7,8,9
P.đàn 2 

(B403)
6,7,8,9

P.đàn 2 

(B403)

13 Nhạc cụ - Nhóm 2
24M1+

24M4
Ngô Thị Vân Anh 2 1,2,3,4

P.đàn 3 

(B404)
1,2,3,4

P.đàn 3 

(B404)

14 Nhạc cụ - Nhóm 2
24M2+

24M3
Ngô Thị Vân Anh 2 1,2,3,4

P.đàn 3 

(B404)
1,2,3,4

P.đàn 3 

(B404)

17
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L01)/24M1
24M1 Phạm Phi Hùng 2 1,2,3,4

Nhà đa 

năng
6,7,8,9

Nhà đa 

năng

18
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L02)/24M2
24M2 Phạm Phi Hùng 2 6,7,8,9

Nhà đa 

năng
1,2,3,4

Nhà đa 

năng

19
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L03)/24M3
24M3 Trần Văn Tuyên 2

6,7,8,9

Nhà đa 

năng
6,7,8,9

Nhà đa 

năng

20
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L04)/24M4
24M4 Trần Văn Tuyên 2

1,2,3,4

Nhà đa 

năng
6,7,8,9

Nhà đa 

năng

Thứ 2

Giảng viên Số tuần

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC THỰC HÀNH - HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian: từ 10/01/2022 đến ngày 23/01/2022

STT Lớp môn tín chỉ Lớp

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Chủ NhậtThứ 6 Thứ 7

Trang 1



Tiết học
Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học
Tiết học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Thứ 2

Giảng viên Số tuầnSTT Lớp môn tín chỉ Lớp

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Chủ NhậtThứ 6 Thứ 7

21
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L05)/24K+24D6

24K+ 

24D6
Trần Văn Tuyên 2 1,2,3,4

Nhà đa 

năng
1,2,3,4

Nhà đa 

năng

22
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L07)/24D2

24D2+

24C7
Lương Hồ Vũ 2 6,7,8,9

Nhà đa 

năng
1,2,3,4

Nhà đa 

năng

23
Giáo dục thể chất 2-2-

20 (L08)/24D1
24D1 Lương Hồ Vũ 2 1,2,3,4

Nhà đa 

năng
6,7,8,9

Nhà đa 

năng

1,2,3,4 VT 1,2,3,4 VT 1,2,3,4 VT

6,7,8,9 VT 6,7,8,9 VT

1,2,3,4 VT 1,2,3,4 VT 1,2,3,4 VT 1,2,3,4 VT

6,7,8,9 VT 6,7,8,9 VT 6,7,8,9 VT 6,7,8,9 VT

250 295 343 273 201 77Số lượt SV 

Tuần 2

Bà Rịa, ngày 07 tháng 01 năm 2022

Người lập

25 Kế toán MISA 23K Hoàng Như Trang

Tuần 1

Nguyễn Khắc Thiện

Trang 2


